DANH BẠ ĐIỆN THOẠI KHOA CƠ KHÍ
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	CHỨC VỤ
	TỔ CHUYÊN MÔN
	ĐỊC CHỈ
	SỐ ĐIỆN THOẠI

	1
	Nguyễn Tiến Nhân
	23/02/1959
	
	
	178/4/19 Phan Đăng Lưu

P3 – Q PN
	NR :39900374

DĐ : 090 3616008

	2
	Nguyễn Tam Cương
	13/02/1963
	
	
	407 Lô F cư xá Thanh Đa P27 – Q.BT
	NR : 38987226

DĐ : 0908 291031

	3
	Đỗ Thị Phương Khanh
	22/04/1975
	
	
	51/14 Phan Văn Hớn

P Tân Thới Nhất – Q12
	NR : 62560484

DĐ : 0909 094459

	4
	Trương Thị Phương Hồng
	25/08/1975
	
	
	797/288 Hưng Phú P9 – Q8
	NR :

DĐ : 0983 250875

	5
	Dương Minh Chung
	24/12/1976
	
	
	21/7 Thống Nhất 1

Xã Tân Thới Nhì –H.Hóc Môn
	NR : 0902617540

DĐ : 0923 932339

	6
	Phan Văn Thành
	25/07/1964
	
	
	22/1/20 Nguyễn Văn Săng

P Tân Thới Nhì – Q.Tân Phú
	NR : 38120659

DĐ : 0982 387866

          9 010149

	7
	Vũ Đức Pháp
	26/09/1978
	
	
	21/2 Hàn Mặc Tử

P Tân Thành – Q.Tân Phú
	NR : 38124 278

DĐ : 0988 662521 

	8
	Nguyễn Tiến Dũng
	01/01/1973
	
	
	
	

	9
	Chung Trần Thế Vinh
	25/06/1981
	
	
	219 Sư Vạn Hạnh P9 – Q. 10

22/5 Ấp Nam Thới

Xã Thới Tam Thôn – H. Hóc Môn
	NR : 

DĐ : 0908 686554

	10
	Võ Thuý Phương
	24/03/1961
	
	
	
	NR : 35125635

DĐ : 0918 343806

	11
	Phan Thị Xuân Trang
	01/03/1971
	
	
	
	NR : 35590857

DĐ : 0918 612625

	12
	Nguyễn Thanh Vũ
	10/10/1975
	
	
	
	NR : 

DĐ : 0903 774652

	13
	Vũ Quang Khải
	25/11/1971
	
	
	
	NR : 62953505

DĐ : 0916 000190

         0908 598884

	14
	Lư Thị Yến Vũ
	09/05/1976
	
	
	
	DĐ : 01223191292

	15
	Trần Đình Khải
	26/07/1968
	
	
	
	DĐ : 0937400988

	16
	Nguyễn Duy Hải
	5/8/1984
	
	
	
	ĐT : 0909599616

	17
	Nguyễn Thành Long
	19/7/1975
	
	
	
	ĐT : 01654905868

	18
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	19/11/1983
	
	
	
	ĐT : 0982374945

	19
	Bùi Anh Tuấn
	2/11/1988
	
	
	
	

	20
	Trần Minh Thông
	23/11/1987
	
	
	
	

	21
	Trần Thị Hương
	5/6/1980
	
	
	
	

	22
	Ng Thanh Vĩnh Phúc
	29/3/1972
	
	
	
	

	23
	Võ Minh Quang
	25/8/1963
	
	
	
	

	24
	Giáp Đức Nhận
	21/2/1976
	
	
	
	

	25
	Lê Hoàng Anh Quân
	13/9/1985
	
	
	
	

	26
	Võ Thị Lệ Trân
	9/9/1979
	Nhân viên
	
	225/23 Đường Bùi Thị Xuân, Phường 1, Quận Tân Bình
	DĐ: 0933064859

	27
	Dương Thị Hồng
	
	
	
	
	

	28
	Dương Ngọc Hưng
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	


